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ĐỀ CƯƠNG chi tIẾT MÔN HỌC 
NGOẠI GIAO ĐA PHƯƠNG
1. Thông tin tổng quát
	· Tên môn học: 
	

	· Tiếng Việt: Ngoại giao Đa phương
	

	· Tiếng Anh: Multilateral Diplomacy
	

	· Mã số môn học:
	

	· Thuộc khối kiến thức/kỹ năng:

 FORMCHECKBOX 
 Kiến thức cơ bản

 FORMCHECKBOX 
Kiến thức chuyên ngành

 FORMCHECKBOX 
 Môn học chuyên về kỹ năng chung
	 FORMCHECKBOX 
Kiến thức cơ sở ngành

 FORMCHECKBOX 
 Kiến thức khác

 FORMCHECKBOX 
 Môn học đồ án/luận văn tốt nghiệp

	· Số tín chỉ: 2
	

	· Lý thuyết: 45 
	

	
	

	· Môn học tiên quyết/Môn học trước: Lịch sử Quan hệ quốc tế
	

	· Môn học song hành:
	


2. Mô tả môn học

(vị trí của môn học đối với chương trình đào tạo (CTĐT), những mục đích và nội dung chính yếu của môn học)

Môn học Ngoại giao đa phương giới thiệu cho sinh viên những quan điểm của các lý thuyết chính cũng như vai trò mang tính phát triển của các thể chế quốc tế trong quan hệ quốc tế. Theo đó, sinh viên có cơ hội để nghiên cứu những ảnh hưởng của các thể chế quốc tế đối với quá trình hoạch định và thực hiện chính sách, cũng như phân tích những giới hạn và các vấn đề thách thức của thể chế quốc tế trên trường chính trị quốc tế. 

Sinh viên tham gia môn học này sẽ được hướng dẫn để giải thích những tranh cãi hiện nay về việc xây dựng thể chế và chủ nghĩa khu vực, cụ thể ở khu vực Đông Nam Á và rộng hơn và khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

3. Tài liệu học tập 

(Các giáo trình, tài liệu tham khảo, các phần mềm, không quá 5 cuốn)

Bài đọc theo từng buổi là cái bài trong tạp chí nghiên cứu, sinh viên sẽ được nhận bản mềm để đọc.

4. Mục tiêu môn học 

(các mục tiêu tổng quát của môn học, thể hiện sự liên quan với các chuẩn đầu ra (X.x.x) của CTĐT và trình độ năng lực (TĐNL)được phân bổ cho môn học)

	Mục tiêu

(Gx) (1)
	Mô tả mục tiêu

(2)
	CĐR của môn học

(X.x.x) (3)
	TĐNL

(4)

	G1
	Hiểu và giải thích (understand and explain) được vai trò và quá trình phát triển của các thể chế quốc tế, các lý thuyết  chính, và các cơ cấu/khung phản biện, từ đó áp dụng chúng vào việc phân tích các vấn đề quốc tế trong hệ thống quốc tế 

	1.2.1
1.2.2
	2.0

	G2
	Hiểu vai trò của ngoại giao đa phương đối với quan hệ quốc tế
	2.2.1
2.2.2

2.2.3
	2.0

	G3
	Cải thiện (improve) các kỹ năng mềm/kỹ năng như tổng hợp và phân tích tài liệu, làm việc nhóm, trình bày quan điểm và thuyết trình, viết luận và tư duy phản biện
	3.3.1
3.3.2

3.3.3
	2.0


(1): Ký hiệu mục tiêu của môn học. (2): Mô tả các mục tiêu bao gồm các động từ chủ động, các chủ đề CĐR (X.x.x) và bối cảnh áp dụng tổng quát

(3), (4): Ký hiệu CĐR của CTĐT và TĐNL tương ứng được phân bổ cho môn học.

5. Chuẩn đầu ra môn học

(các mục cụ thể hay CĐR của môn học và mức độ giảng dạy I, T, U)

	CĐR

(X.x)

(1)
	Mô tả CĐR

 (2)
	Mức độ giảng dạy

(I, T, U) 

(3)

	G1.1
	Hiểu được khái quát các cách tiếp cận về ngoại giao đa phương
	I

	G1.2
	Hiểu được chủ thể tham gia ngoại giao đa phương
	T

	G2.1
	Hiểu biết những thể chế ngoại giao đa phương toàn cầu và khu vực
	I

	G2.2
	Hiểu và bước đầu ứng dụng lý thuyết về quan hệ quốc tế để phân tích vấn đề trong ngoại giao đa phương
	U

	G2.3
	Khả năng tư duy độc lập và tư duy phản biện
	U

	G3.1
	Khả năng tự học, phân tích các quan điểm về các vấn đề trong chính trị quốc tế
	T

	G3.2
	Kỹ năng đọc tài liệu và phân loại
	U

	G3.3
	Hiểu và tôn trọng sự khác biệt, phân biệt các khía cạnh của một vấn đề hay giữa các quan điểm khác nhau trong chính trị quốc tế
	U


(1): Ký hiệu CĐR của môn học

(2): Mô tả CĐR, bao gồm các động từ chủ động, các chủ đề CĐR ở cấp độ 4 (X.x.x.x) và bối cảnh áp dụng cụ thể.

         (3): I (Introduce): giới thiệu; T (Teach): dạy; U (Utilize): sử dụng
6. Đánh giá môn học

(các thành phần, các bài đánh giá, các tiêu chí đánh giá, chuẩn đánh giá, và tỷ lệ đánh giá, thể hiện sự tương quan với các CĐR của môn học)

	Thành phần đánh giá (1)
	Bài đánh giá (Ax.x)

(2)
	CĐR môn học (G.x.x) (3)
	Tỷ lệ %

(4)

	A1. Đánh giá quá trình
A2. Đánh giá giữa kỳ
	A1.1 Tham gia lớp học 
	G1.1; G1.2; G2.1
	5

	
	A1.2 Thảo luận trên lớp
	G2.2
	5

	
	A2. Bài thi giữa kỳ
	G2.2; G3.1
	20

	A3. Đánh giá cuối kỳ

	A3. Bài thi cuối kỳ
	G2.1; G2.2; G2.3; G3.1; G3.2; G3.3
	70

	TỔNG CỘNG
	
	
	100


(1): các thành phần đánh giá của môn học. (2): các bài đánh giá

(3): các CĐR được đánh giá. 
(4): Tỷ lệ điểm của các bài đánh giá trong tổng điểm môn học

7. Kế hoạch giảng dạy chi tiết

(các nội dung giảng dạy theo buổi học, thể hiện sự tương quan với các CĐR của môn học, các hoạt động dạy và học (ờ lớp, ở nhà) và các bài đánh giá của môn học)
Lý thuyết

	Tuần/Buổi học

(1)
	Nội dung

(2)
	CĐR môn học

(3)
	Hoạt động dạy và học

(4)
	Bài đánh giá

(5)

	1
	Giới thiệu về môn nghiên cứu Thể chế và Ngoại giao đa phương 

	G1.1
G1.2

G2.1
	Tài liệu đọc: 

Gronau, Jennifer, and Schmidtke, Henning, “The Quest for Legitimacy in World Politics – International Institutions’ Legitimation Strategies,” Review of International Studies, vol. 42, no. 3, 2016, 535-557.

Ruggie, John Gerard, “Multilateralism: The Anatomy of an Institution,” in Ruggie (ed.) Multilateralism Matters: The Theory and Praxis of an Institutional Form, New York: Columbia University Press, 1993, 3-47.

	A1.1
A1.2

	2
	Các quan điểm lý thuyết về Thể chế và Ngoại giao đa phương
	G1.1

G1.2

G2.1
G2.2
	Keohane, Robert and Martin, Lisa, “The Promise of Institutionalist Theory,” International Security, vol. 20, no. 1, 1995, 39-51.

Mearsheimer, John, “The False Promise of International Institutions,” International Security, vol. 19., no. 3, 1994/1995, 5-49.

Wendt, Alexander, “Anarchy is What States Make of It,” International Organization, vol. 46, no. 2, 1992, 391-425.
	A1.1

A1.2

	3 
	Thể chế an ninh đa phương
	G1.1

G1.2

G2.1

G2.2
	Emmers, Ralf, “Security Cooperation in the Asia-Pacific: Evolution of Concepts and Practices,” in Tan See Seng and Amitav Acharya (eds) Evolving Approaches to Asia-Pacific Security, Armonk, NY: M.E. Sharpe, 2004, 3-18.

Hemmer, Christopher and Katzenstein, Peter J., “Why is there no NATO in Asia? Collective Identity, Regionalism and the Origins of Multilateralism,” International Organization, vol. 54, no. 3, 575-608.

Bertal, Mats, “The UN Security Council: Ineffective but Indispensable,” Survival, vol. 45, no. 2, 2003, 7-30.
	A1.1

A1.2

	4 
	Chủ nghĩa khu vực so sánh: ASEAN và EU
	G1.1

G1.2

G2.1

G2.2
G2.3

G3.1

G3.2

	Leonrad, Mark and Kundnani, Hans, “Think Again: European Decline,” Foreign Policy, May/June 2013.

Mantthijis, Matthias, “Europe after Brexit: A less Perfect Union,” Foreign Affairs, vol. 96, no.1. 2017, 85-95.

Emmers, Ralf, “Enduring Mistruct and Conflicting Management in Southeast Asia: An Assessment of ASEAN as a Security Community,” TraNS: Trans-Regional and National Studies of Southeast Asia, vol. 5, no. 1. 2017, 75-97.

Nesadurai, Helen, “ASEAN and Regional Governance after the Cold War: From Regional Order to Regional Community?” The Pacific Review, vol. 22, no. 1. 2009, 91-118.
	A1.1

A1.2

	5
	Ngoại giao đa phương và các Đại cường quốc (Great Powers)
Trường hợp: Mỹ - Trung Quốc
	G1.1

G1.2

G2.1

G2.2
G2.3

G3.1

G3.2

	Ikenberry, John, “State Power and the Institutional Bargain: America’s Ambivalent Economic and Security Multilateralism,” in Rosemary Foot, Neil Macfarlane, and Michael Mastanduno (eds) US Hegemony in an organized World: The United States and Multilateral Organizations, New York: Oxford University Press, 2003, 49-70.

Tan, See Seng, “China”, in idem, Multilateral Asian Security Architecture: Non-ASEAN Stakeholders, London & New York: Routledge, 2015 hardback, 2016 softback, 87-109.


	A1.1

A1.2

	6
	Ngoại giao đa phương và các Trung cường quốc (Middle Powers)
Trường hợp: Nhật Bản
	G1.1

G1.2

G2.1

G2.2
G2.3

G3.1

G3.2

	Hughes, Christopher W., ‘Introduction', in idem, Japan's Re-emergence as a Normal Military Power, Adelphi Papers, vol. 44, no. 368-369, London & New York: Routledge, pp. 9-19 

Tan, See Seng, ‘Japan’, in idem, Multilateral Asian Security Architecture: Non-ASEAN Stakeholders, London & New York: Routledge, 2015 hardback, 2016 softback, pp. 63-68 

Yuzawa, Takeshi, ‘From a decentering lo recentering imperative: Japan's approach to Asian security multilateralism', The Pacific Review, vol. 31, no. 4, 2018, pp. 460-479

	A1.1

A1.2

	7
	Ngoại giao đa phương và các Tiểu cường quốc
Trường hợp: Singapore
	G1.1

G1.2

G2.1

G2.2
G2.3

G3.1

G3.2

	Balakrishnan, Vivian, ‘Full speech: Five core principles of Singapore's foreign policy’, The Straits Times, 17 July 2017, https://www.straitstimes.com/singapore/five-core-principles-of-singapores-foreign-policy
Caballero Anthony, Mely, ‘Singapore in ASEAN’s Quest toward a Security Community’, in Desker, Barry, and Ang, Cheng Guan (eds) Perspectives on the Security of Singapore, Singapore and London: World Scientific and Imperial College Press, pp. 189-205 

Khong, Yuen Foong, ‘Singapore and the Great Powers’, in Desker, Barry, and Ang, Cheng Guan (eds) Perspectives on the Security of Singapore, Singapore and London: World Scientific and Imperial College Press, pp. 207-228 


	A1.1

A1.2

	8
	Việt Nam và Ngoại giao đa phương
	G1.1

G1.2

G2.1

G2.2
G2.3

G3.1

G3.2

	Chapman, Nicholas, “Mechanisms of Vietnam’s Multidirectional Foreign Policy,” Journal of Current Southeast Asian Affairs, vol. 36, no. 2, 2017, 31-69.

Peter, Girke (2016), “Powerful or Merely Important? Vietnam as an Up-and-Coming Actor in South-East Asia”, in Gerhard Wahlers ed Rise and Fall of Regional Powers, Konrad_Adnauer-Stiftung, tr. 72.

Do, Hai Thanh (2020), Vietnam: Charting out its own path way, Peer-reviewed Conference Paper 2019 U.S. Naval War College and East Asia Security Centre Conference Between Scylla and Charybdis: Is there a Middle Path for Middle Powers in the Indo-Pacific Region?

	A1.1

A1.2

	9
	Việt Nam và Ngoại giao đa phương
	
	
	A1.1

A1.2

	10
	Bài thi cuối kỳ
	
	
	A3


Thực hành

	Tuần/Buổi học

(1)
	Nội dung

(2)
	CĐR môn học

(3)
	Hoạt động dạy và học

(4)
	Bài đánh giá

(5)

	…
	Bài thực hành 1: …


	Gx.x

…
	Dạy: …

Học ở lớp: …

Học ở nhà: …
	Ax.x

…

	…
	
	
	
	


(1): Thông tin về tuần/buổi học. (2): Liệt kê nội dung thực hành theo bài thực hành

(3): Liệt kê CĐR liên quan của môn học (ghi ký hiệu Gx.x),

(4): Liệt kê các hoạt động dạy và học (ở lớp, ở nhà), bao gồm đọc trước tài liệu (nếu có yêu cầu)

(5): Liệt kê các bài đánh giá liên quan (ghi ký hiệu Ax.x)

8. Quy định của môn học

8.1 Nhiệm vụ của sinh viên

· SV đến trễ tối đa 5 phút. Sau thời gian nói trên SV không được vào lớp và coi như vắng mặt.

· SV không được ăn uống trong giờ học. Ngoại trừ nước lọc hoặc nước khoáng đóng chai.

· Trong giờ học SV chuyển điện thoại sang chế độ im lặng. Nếu có điện thoại được phép đi ra ngoài nghe điện thoại nhưng tuyệt đối không được để chuông điện thoại reo trong lớp.

· SV chỉ được sử dụng laptop, iPad hoặc máy tính bảng (tablet) khi GV yêu cầu. Còn lại trong thời gian học tại lớp không được sử dụng các phương tiện nói trên.

- Không có kiểm tra bù giữa kỳ và cuối kỳ

- Dự lớp: tối thiểu 80% buổi học.

- Đọc trước tài liệu tham khảo cho từng buổi học, tích cực tham gia thảo luận trên lớp.

- Thuyết trình theo yêu cầu phục vụ cho nội dung buổi học (áp dụng với buổi học yêu cầu thuyết trình). 

- Trường hợp đạo văn, không trích dẫn nguồn, gian lận trong thi cử sẽ bị huỷ kết quả của tất cả các bài kiểm tra.

8.3 Quy định về lịch tiếp SV ngoài giờ và liên hệ trợ giảng (nếu có)

- Sinh viên sẽ trao đổi và đặt lịch hẹn với giảng viên, và tổ chức gặp trao đổi về chuyên môn tại Văn phòng khoa QHQT P. A206 (hẹn trước với giáo viên phụ trách chuyên đề)

9. Phụ trách môn học

- Khoa/Bộ môn: Quan hệ Quốc tế

- Địa chỉ và email liên hệ: Phòng A206, 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
* Lưu ý: Đề cương có thể thay đổi để phù hợp với tình hình giảng dạy thực tế. Giảng viên sẽ thông báo nếu có thay đổi.

	TRƯỞNG BỘ MÔN

(ký, ghi rõ họ tên)
	
	
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày     tháng    năm 2021 
   TRƯỞNG KHOA

(ký, ghi rõ họ tên)


